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	THỜI KHOÁ BIỂU
	Áp dụng từ ngày 13 tháng 12 năm 2021

	
	BUỔI SÁNG – SỐ 07
	



	THỨ
	TIẾT
	6A

(Trang)
	6B

(Thuỷ)
	7A

(Linh)
	7B

(Hương)
	8A

(Huyền)
	8B

(N.Hà)
	9A

(Nhân)
	9B

(Đông)
	Gv nghỉ
	Ghi chú

	2
	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ
	Vân
	

	
	2
	Toán - Trang
	Họa - Thuỷ
	TAnh - Linh
	Địa - Hương
	TAnh - Huyền
	GDTC - Dũng
	Sinh - Nhân
	Toán - Đông
	Thảo
	

	
	3
	Toán - Trang
	GDTC - Dũng
	CNghệ - Hương
	Nhạc - Hường
	Văn - Thuý
	Toán - N.Hà
	GDCD - Thuỷ
	Toán - Đông
	Mạnh
	

	
	4
	TAnh - Huyền
	GDĐP - Hồng
	GDTC - Dũng
	Sinh - Nhân
	Văn - Thuý
	Toán - N.Hà
	Hoá - Khiên
	TAnh - Linh
	
	

	
	5
	Họa - Thuỷ
	KHTN - Khiên
	GDCD - Hồng
	Sinh - Nhân
	Toán - N.Hà
	Sử - Thuý
	Lý - Trang
	Địa - Hương
	
	

	3
	1
	GDTC - Dũng
	Văn - Hồng
	Họa - Thuỷ
	TAnh - Linh
	GDCD – Mạnh
	Văn - Thuý
	Nhạc - Hường
	Lý - Trang
	Đông
	

	
	2
	Toán - Trang
	Văn - Hồng
	Văn - Vân
	Lý – Mạnh
	GDTC - Dũng
	Nhạc - Hường
	Văn - D.Thảo
	Hoá - Khiên
	Hương
	

	
	3
	GDCD - Thuỷ
	KHTN - Khiên
	Văn - Vân
	GDCD - Hồng
	Sử - Thuý
	TAnh - Huyền
	Văn - D.Thảo
	GDTC - Dũng
	Nhân
	

	
	4
	Văn - Hồng
	Sử - Thuý
	TAnh - Linh
	Toán – Mạnh
	TAnh - Huyền
	CNghệ - N.Hà
	GDTC - Dũng
	Văn - D.Thảo
	
	

	
	5
	Sử - Thuý
	TAnh - Huyền
	Sử - Vân
	Toán – Mạnh
	Hoá - Khiên
	Toán - N.Hà
	TAnh - Linh
	Sử - D.Thảo
	
	

	4
	1
	Địa - Hương
	GDĐP - Hồng
	Lý – Mạnh
	Văn - Vân
	Sử - Thuý
	TAnh - Huyền
	GDTC - Dũng
	Nhạc - Hường
	Khiên
	

	
	2
	GDĐP - Hồng
	Tin - N.Hà
	Văn - Vân
	Toán – Mạnh
	Văn - Thuý
	GDTC - Dũng
	Văn - D.Thảo
	Địa - Hương
	Linh
	

	
	3
	Văn - Hồng
	TAnh - Huyền
	GDTC - Dũng
	CNghệ - Hương
	Toán - N.Hà
	Văn - Thuý
	Toán - Đông
	Văn - D.Thảo
	Thủy
	

	
	4
	TAnh - Huyền
	Văn - Hồng
	Toán – Mạnh
	GDTC - Dũng
	Toán - N.Hà
	Văn - Thuý
	Toán - Đông
	Văn - D.Thảo
	Trang
	


	
	5
	X
	X
	Địa - Hương
	Sử - Vân
	Lý – Mạnh
	Toán - N.Hà
	Sử - D.Thảo
	Toán - Đông
	
	

	5
	1
	HĐTN - Trang
	GDTC - Dũng
	Nhạc - Hường
	Văn - Vân
	Sinh – Nhân
	Lý – Mạnh
	Văn - D.Thảo
	TAnh - Linh
	Huyền
	

	
	2
	Văn - Hồng
	Toán - Trang
	Toán – Mạnh
	Văn - Vân
	GDTC - Dũng
	Sinh – Nhân
	Hoá - Khiên
	Văn - D.Thảo
	Hà 
	

	
	3
	Văn - Hồng
	Toán - Trang
	Toán – Mạnh
	Địa - Hương
	Nhạc - Hường
	Hoá - Khiên
	TAnh - Linh
	GDTC - Dũng
	Thúy
	

	
	4
	CNghệ - Thuỷ
	Văn - Hồng
	Sử - Vân
	Toán – Mạnh
	Hoá - Khiên
	Địa - Hương
	Toán - Đông
	CNghệ - Nhân
	
	

	
	5
	GDĐP - Hồng
	KHTN - Khiên
	X
	X
	C.Nghệ - Đông
	Họa - Thuỷ
	Địa - Hương
	Sinh - Nhân
	
	

	6
	1
	GDTC - Dũng
	CNghệ - Thuỷ
	Toán – Mạnh
	Sử - Vân
	Địa - Hương
	Văn - Thuý
	Toán - Đông
	Sinh - Nhân
	
	

	
	2
	Tin - N.Hà
	HĐTN - Thuỷ
	Văn - Vân
	GDTC - Dũng
	Sinh - Nhân
	Hoá - Khiên
	Lý - Trang
	Văn - D.Thảo
	
	

	
	3
	KHTN - Khiên
	TAnh - Huyền
	Địa - Hương
	Văn - Vân
	Văn - Thuý
	GDCD – Mạnh
	Sinh - Nhân
	Toán - Đông
	
	

	
	4
	KHTN - Khiên
	Địa - Hương
	Sinh - Nhân
	TAnh - Linh
	Toán - N.Hà
	Sử - Thuý
	Văn - D.Thảo
	Lý - Trang
	
	

	
	5
	TAnh - Huyền
	Sử - Thuý
	X
	X
	X
	X
	TAnh - Linh
	Hoá - Khiên
	
	

	7
	1
	Sử - Thuý
	Toán - Trang
	TCT – Mạnh
	TAnh - Linh
	TCToán - N.Hà
	Sinh - Nhân
	TCV - D.Thảo
	GDCD - Thuỷ
	Dũng
	

	
	2
	KHTN - Khiên
	Toán - Trang
	TCV - Vân
	Họa - Thuỷ
	TCV - Thuý
	TCToán - N.Hà
	CNghệ - Nhân
	TCV - D.Thảo
	Hường
	

	
	3
	KHTN - Khiên
	GDCD - Thuỷ
	Sinh - Nhân
	TCT – Mạnh
	TAnh - Huyền
	TCV - Thuý
	TCToán - Đông
	TAnh - Linh
	Hồng
	

	
	4
	Toán - Trang
	KHTN - Khiên
	TAnh - Linh
	TCV - Vân
	Họa - Thuỷ
	TAnh - Huyền
	Địa - Hương
	TCToán - Đông
	
	

	
	5
	NGLL - Trang
	NGLL – Thủy
	NGLL - Linh
	NGLL - Hương
	NGLL – Huyền
	NGLL - Hà
	NGLL - Nhân
	NGLL - Đông
	
	


